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Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là chủ đề thu hút được nhiều sự 
quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạch định chính 
sách trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, câu hỏi liệu rằng xu hướng đầu 
tư vào công nghệ thông tin đang phát triển chóng mặt trên toàn cầu 
có tác động đến sự ổn định của ngành ngân hàng hay không vẫn chưa 
được nghiên cứu kỹ càng. Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa 
đầu tư công nghệ thông tin và sự ổn định của ngân hàng trên bảng dữ 
liệu của các ngân hàng Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2020. Bằng 
phương pháp SGMM, kết quả nghiên cứu đề xuất rằng chi tiêu cho 
công nghệ thông tin có thể cải thiện sự ổn định của ngân hàng nói 
chung. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy đầu tư công nghệ thông tin 
giúp các ngân hàng lớn ổn định hơn nhưng lại khiến các ngân hàng 
nhỏ gặp nhiều rủi ro hơn. 

Abstract 

Banking stability is a critical issue that has received a host of interest 
from researchers, regulators, and policymakers over the years. 
However, the impact of the information technology (IT) trend, which is 
recently fast improving on a global scale, on banks’ stability has not yet 
been adequately investigated. This study examines the nexus of IT 
investment on bank stability based on balanced panel data from 
Vietnam, a bank-based emerging economy, between 2010 and 2020. 
Using the SGMM method, this paper suggests that IT expenditure can 
improve banks’ stability in general. Moreover, the results also show that 
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Vietnam;  
Emerging Market. 

 

technology investment increases the stability of large banks, however, 
it also pushes small banks to more instability. 

 

1. Mở đầu 

Sự ổn định của ngân hàng là một vấn đề quan trọng, nhận được sự chú ý của nhiều nhà nghiên 
cứu, quản lý và hoạch định chính sách nhiều năm qua. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra các nguyên 
nhân dẫn đến sự bất ổn của ngân hàng, như: Quản lý và vốn (Anginer và cộng sự, 2018), trạng thái 
thanh khoản (Acharya & Mora, 2015), đa dạng hóa và tập trung hóa (Clark và cộng sự, 2018; Fu và 
cộng sự, 2014; Pham, 2021), sự thiếu hiệu quả trong vận hành (Ahamed & Mallick, 2017). Tuy nhiên, 
tác động của xu hướng phát triển mạnh của công nghệ thông tin (CNTT) đến sự ổn định của ngân 
hàng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Mối quan hệ này mang nhiều ý nghĩa vì ngân hàng là ngành 
có tỷ lệ đầu tư CNTT lớn nhất thế giới (Advisers, 2010). 

Sự phát triển của CNTT là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng trong nhiều lĩnh 
vực, trong đó có ngành tài chính ngân hàng (Hu và cộng sự, 2019). Đầu tư CNTT là một quyết định 
quan trọng đối với các ngân hàng vì thường tốn kém và có thể ảnh hưởng đến các chiến lược của ngân 
hàng (Beccalli, 2007a). Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy ngân hàng chi tiêu nhiều hơn cho CNTT 
có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động và giảm các chi phí (Agyekum và cộng sự, 2016; Tchamyou và 
cộng sự, 2019). Ngoài ra, với sự phát triển bùng nổ của các công ty công nghệ tài chính (Fintech), các 
ngân hàng buộc phải chi nhiều hơn cho việc cập nhật các ứng dụng CNTT. Các công nghệ mới có thể 
liên tục cải thiện hiệu quả của dịch vụ, đáp ứng trải nghiệm của khách hàng và giữ chân họ (Lages, 
2016). Các ngân hàng trên toàn thế giới đã tăng đáng kể chi tiêu ngân sách cho đổi mới CNTT từ sau 
đại dịch COVID-19 (Bekaert và cộng sự, 2009). Hơn nữa, chi phí đầu tư vào CNTT thường rất lớn, 
nhưng chưa chắc mang lại lợi nhuận ổn định (Kauffman và cộng sự, 2015). Vì vậy, việc đánh giá tác 
động của việc đầu tư CNTT đến sự ổn định của ngân hàng ngày càng quan trọng và cấp thiết. Đáng 
ngạc nhiên là các nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu cho đầu tư CNTT và sự ổn định của ngân 
hàng vẫn còn hạn chế (trong phạm vi tài liệu mà nhóm tác giả có thể tiếp cận được). Việc thiếu các 
bằng chứng thực nghiệm về đầu tư CNTT và sự ổn định của ngân hàng là động lực quan trọng cho 
nghiên cứu này. 

Nhóm tác giả chọn Việt Nam là bối cảnh nghiên cứu vì một số lý do. Đầu tiên, so với các nghiên 
cứu lý thuyết và thực nghiệm từ các nền kinh tế phát triển, số lượng các nghiên cứu về vấn đề này tập 
trung vào các nước châu Á mới nổi khá hạn chế. Thứ hai, Việt Nam được đánh giá là một trong những 
thị trường tiềm năng cho ngân hàng số với nhiều yếu tố thuận lợi (nền kinh tế mới nổi, dân số trẻ so 
với khu vực, tốc độ phát triển Internet cao, tiềm năng thanh toán không dùng tiền mặt và ngân hàng 
bán lẻ lớn). Ngày 28/12/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký Quyết định 2620/QĐ-
NHNN về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT của NHNN năm 2019, trong đó nhấn mạnh ứng 
dụng CNTT phải trở thành tiền đề sống còn để hỗ trợ tích cực cho Chiến lược phát triển ngành Ngân 
hàng đến năm 2030. Như vậy, các ngân hàng Việt Nam đều chú trọng cập nhật nền tảng CNTT, đặc 
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biệt là ngân hàng số. Do đó, việc khám phá mối quan hệ giữa chi tiêu cho CNTT và sự ổn định của 
ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn ở quốc gia mới nổi này. 

Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy hoạt động đầu tư công nghệ làm gia tăng sự ổn định 
của các ngân hàng Việt Nam. Nhóm tác giả cũng nhận thấy rằng tác động của hoạt động đầu tư công 
nghệ đối với sự ổn định của các ngân hàng là không đồng nhất dựa trên các đặc điểm của ngân hàng, 
chẳng hạn như quy mô, lợi nhuận và thước đo sự ổn định của ngân hàng. Bài viết này có một số đóng 
góp vào tài liệu nghiên cứu như sau: (1) Thứ nhất, cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về tác động 
của tổng chi tiêu CNTT (cho phần cứng, phần mềm và các dịch vụ liên quan) đối với sự ổn định của 
các ngân hàng Việt Nam; (2) thứ hai, nhấn mạnh tác động khác nhau của đầu tư công nghệ đối với sự 
ổn định của các ngân hàng lớn và các ngân hàng nhỏ; (3) thứ ba, đóng góp vào cơ sở lý thuyết và thực 
nghiệm của vấn đề nghiên cứu bằng cách điều tra tính đồng nhất của các đặc điểm ngân hàng liên 
quan đến sự ổn định của ngân hàng và đầu tư công nghệ. Kết luận của nhóm tác giả có ý nghĩa đối 
với toàn ngành ngân hàng tại Việt Nam trước những tác động tiêu cực của hoạt động CNTT và các 
nhà quản lý ngân hàng trong việc ra quyết định đầu tư nguồn lực dành cho CNTT phù hợp với quy 
mô của chính họ, cũng như đề xuất các chiến lược đầu tư CNTT trong tương lai.   

Nghiên cứu này bao gồm năm phần: Sau phần 1 giới thiệu, phần 2 trình bày cơ sở lý thuyết cơ 
bản và tổng quan về các nghiên cứu trước đây, phần 3 đề cập đến các mô hình nghiên cứu và mô tả 
các biến liên quan, phần 4 trình bày kết quả nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận, và hàm ý chính sách 
ở phần 5. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Đầu tư CNTT trong ngân hàng 

Nightingale và cộng sự (2003) cho rằng phạm vi của thuật ngữ CNTT là rất lớn, bao gồm các 
phương tiện liên lạc (đài truyền hình, thiết bị di động, máy tính, máy tính xách tay, hệ thống vệ tinh), 
các dịch vụ Internet và các ứng dụng đi kèm (hội thảo trên web, học trực tuyến). Farouk và DanDago 
(2015) cho rằng sự phát triển của CNTT gắn liền với sự phát triển của cơ sở hạ tầng CNTT, như: 
Nhân viên, phần cứng, phần mềm, máy rút tiền tự động, công nghệ lưu trữ dữ liệu và các quy trình 
liên quan đến thông tin để hỗ trợ hoạt động và chức năng của tổ chức. Trong khi đó, ngành tài chính 
ngân hàng là xương sống của bất kỳ quốc gia nào và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh 
tế (Vo và cộng sự, 2016). Sự bùng nổ của ngân hàng điện tử là một trong những dấu ấn quan trọng 
nhất (Polasik & Wisniewski, 2009). Không khó để tìm thấy các sản phẩm ứng dụng CNTT trong lĩnh 
vực ngân hàng, như: Máy rút tiền tự động (ATM), thẻ chip, SMS-banking, nhận dạng ký tự mực từ 
(MICR), chuyển tiền điện tử (EFT), Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) và ngân hàng trực tuyến (e-
banking) (Themistocleous và cộng sự, 2015). Hành động này không chỉ nhằm tạo ra nhiều lợi thế 
cạnh tranh hơn, mà còn giúp tiết kiệm chi phí giao dịch, từ đó tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng 
(Mwangi & Brown, 2015). Trong bài viết này, dựa trên nghiên cứu của Beccalli (2007a), đầu tư 
CNTT của các ngân hàng bao gồm việc đầu tư vào phần cứng, phần mềm và các dịch vụ công nghệ 
khác mà dữ liệu có thể được thu thập thủ công từ các báo cáo tài chính của ngân hàng. 
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2.2. Sự ổn định của ngân hàng 

Qua lược khảo các nghiên cứu trước đây, các tác giả tập trung xem xét ba nhóm yếu tố chủ yếu 
quyết định sự ổn định của ngân hàng, bao gồm: Các yếu tố vĩ mô, đặc điểm thị trường và đặc thù của 
ngân hàng. Nhiều tác giả tìm thấy mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và sự ổn định của ngân 
hàng. Đầu tiên, sự ổn định của ngân hàng thay đổi có thể được giải thích bằng lý thuyết chu kỳ kinh 
doanh tần số thấp (Low-Frequency Business Cycle Theory) (Rajan, 1998). Trong cùng một bối cảnh 
kinh tế vĩ mô, các loại khoản vay khác nhau có thể tác động đến rủi ro ngân hàng theo cách khác nhau 
(Louzis và cộng sự, 2012). Bên cạnh đó, xếp hạng tín dụng và chất lượng điều hành của chính phủ có 
thể dẫn đến mức độ ổn định của ngân hàng khác nhau (Antzoulatos & Tsoumas, 2014). 

Xét về đặc điểm thị trường, các ngân hàng khó có thể quản lý rủi ro của mình trong một môi 
trường cạnh tranh mạnh mẽ (Boyd và cộng sự, 1993). Tuy nhiên, các ngân hàng có thể khắc phục tình 
trạng này bằng cách điều chỉnh danh mục cho vay của họ (Wagner, 2010). Bên cạnh đó, thái độ của 
thị trường cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định của ngân hàng (Cheng và cộng sự, 2015). 

Khi bàn về các đặc điểm ngân hàng, nhiều tác giả đồng ý rằng đặc điểm ngân hàng thường là yếu 
tố chính quyết định sự ổn định của ngân hàng. Khi các ngân hàng hoạt động không hiệu quả, họ có 
thể trở nên bất ổn hơn (Kwan & Eisenbeis, 1997). Ngoài ra, sự bất ổn của ngân hàng có thể là hệ quả 
từ các vấn đề bất cập trong quản lý và vốn (Anginer và cộng sự, 2018), tình hình thanh khoản (Acharya 
& Mora, 2015), mức độ đa dạng hóa hay tập trung (Clark và cộng sự, 2018; Fu và cộng sự, 2014a; 
Pham, 2021); hoạt động thiếu hiệu quả, thiếu giám sát và thiếu các quy định liên quan (Ahamed & 
Mallick, 2017). Ngoài ra, quy mô ngân hàng và bộ đệm vốn cũng có thể ngăn các ngân hàng chấp 
nhận nhiều rủi ro hơn, dẫn đến sự ổn định hơn (Khan và cộng sự, 2017). 

2.3. Mối quan hệ giữa đầu tư CNTT và sự ổn định ngân hàng 

Theo quan điểm của nhóm tác giả, mối quan hệ giữa đầu tư CNTT và sự ổn định ngân hàng được 
giải thích bởi nhiều yếu tố. Một mặt, đầu tư CNTT có thể tăng cường sự ổn định của ngân hàng bằng 
cách giảm thiểu rủi ro. Theo Blalock và Gertler (2008), khi các ngân hàng thực hiện đổi mới công 
nghệ, họ có thể hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa công nghệ, nghĩa là những lợi ích mà công nghệ mang 
lại cho một doanh nghiệp nhờ sự nỗ lực nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp khác mà không 
mất bất kỳ chi phí tài chính liên quan nào. Các công ty hàng đầu từ các nền kinh tế tiên tiến được dự 
đoán sẽ có tác động lan tỏa công nghệ đáng kể đến các doanh nghiệp ở các quốc gia mới nổi. Ngoài 
ra, những ngân hàng có công nghệ cập nhật hơn, chẳng hạn như công nghệ chuỗi khối và điện toán 
đám mây, có thể cải thiện hiệu quả của họ về nhiều mặt, bao gồm quản lý rủi ro và tăng cường tính 
ổn định (Blalock & Gertler, 2008). Đầu tư CNTT cho phép các ngân hàng thực hiện đa dạng hóa 
nhanh hơn, điều này được cho là làm giảm rủi ro ngân hàng và ngăn chặn sự bất ổn của ngân hàng 
(Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2010). 

Mặt khác, trong những thập kỷ gần đây, khi các ngân hàng đã đầu tư càng nhiều vào công nghệ 
và trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào CNTT, các mối đe dọa liên quan đến vi phạm an ninh mạng không 
thể đoán trước của các tác nhân bên ngoài và bên trong đang trở nên rõ ràng và thách thức hơn. Các 
vi phạm liên quan đến CNTT được cho là làm cho hệ thống ngân hàng trở nên mong manh hơn và 
kém an toàn hơn (Rost, 2010; Young, 2011). Công nghệ mới thường đi kèm với một số rủi ro công 
nghệ, chẳng hạn như rủi ro bảo mật trong lưu trữ dữ liệu, quyền riêng tư, giao dịch và xác thực danh 
tính (Uddin và cộng sự, 2020). Vì vậy, đầu tư CNTT cũng có thể gây ra sự bất ổn cho ngân hàng. Hơn 
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nữa, đầu tư vào CNTT thường rất lớn nhưng không mang lại lợi nhuận ổn định (Kauffman và cộng 
sự, 2015). Ví dụ, việc ngân hàng tung ra một ứng dụng tích hợp công nghệ mới không phải lúc nào 
cũng dẫn đến sự hài lòng của khách hàng. Nếu giao diện màn hình phức tạp và kém hiệu quả có thể 
khiến khách hàng thất vọng và rời đi. Ngoài ra, các quy định pháp lý chưa theo kịp tốc độ phát triển 
nhanh của công nghệ. Có rất nhiều vấn đề pháp lý phát sinh khi áp dụng các công nghệ mới nổi mà 
không có tiền lệ và không có tiêu chuẩn ứng dụng cho ngành ngân hàng. Do đó, các ngân hàng tiên 
phong ứng dụng công nghệ mới có thể gặp nhiều rủi ro pháp lý hơn. 

Mặc dù có những lập luận như trên, cho rằng đầu tư công nghệ có thể khiến một nhóm ngân hàng 
bất ổn hơn, nhóm tác giả tin rằng lợi ích của đầu tư công nghệ mang lại đáng kể hơn những rủi ro đi 
kèm. Dựa trên các thảo luận ở trên, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu như sau: Đầu tư CNTT 
một cách phù hợp với quy mô và hiện trạng của từng ngân hàng nhằm cải thiện sự ổn định của cả hệ 
thống tài chính ngân hàng. Đặc biệt là các ngân hàng có quy mô lớn, sẽ là chủ lực và tiên phong đi 
đầu trong đầu tư, phát triển và tích hợp các công nghệ trong hoạt động, đẩy mạnh số hóa các sản phẩm 
dịch vụ. 

3. Phương pháp nghiên cứu và mô hình 

3.1. Mẫu và dữ liệu 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của 25 ngân hàng thương mại 
(NHTM) Việt Nam giai đoạn 2010–2020, đại diện cho khoảng 90% thị phần toàn hệ thống tài chính 
Việt Nam. Nhóm tác giả cũng điều tra tác động khác nhau của đầu tư CNTT đối với sự ổn định của 
nhóm ngân hàng nhỏ và nhóm ngân hàng lớn. Nhóm tác giả chia mẫu ngân hàng thành các nhóm 
ngân hàng lớn (14 ngân hàng) và ngân hàng nhỏ (11 ngân hàng): Các ngân hàng lớn là những ngân 
hàng có tài sản vượt quá giá trị trung bình của toàn ngành ngân hàng, các ngân hàng nhỏ là những 
ngân hàng có tài sản ít hơn mức trung bình của ngành. 

3.2. Mô tả các biến 

Nghiên cứu sử dụng hai biến phụ thuộc để đo lường sự ổn định của ngân hàng: Chỉ số ZSCORE 
và tỷ suất sinh lợi được điều chỉnh theo rủi ro (RAROA). Chiaramonte và cộng sự (2016) cho rằng 
ZSCORE có thể dự đoán khoảng 76% khả năng mất thanh khoản của ngân hàng, do đó đây là phép 
đo rủi ro và sự ổn định của ngân hàng được chấp nhận rộng rãi trong nhiều nghiên cứu trước đây 
(Ahmed và cộng sự, 2019; Ghenimi và cộng sự, 2017; Hassan và cộng sự, 2019). Theo Atoi (2018), 
Ghenimi và cộng sự (2017), chỉ số ZSCORE cao hơn có nghĩa là rủi ro phá sản thấp hơn, do đó, tính 
ổn định của ngân hàng cao hơn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước đây cũng sử dụng tỷ suất sinh lợi 
bình quân trên tài sản có điều chỉnh rủi ro (RAROA) để đo lường rủi ro ngân hàng, từ đó đánh giá 
tính ổn định của ngân hàng. RAROA càng cao, ngân hàng càng ổn định (Edirisuriya và cộng sự, 2015; 
Köhler, 2015).    
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Bảng 1. 
Mô tả biến 

Biến Ký hiệu Đo lường Nghiên cứu trước đây Kỳ vọng 

A. Biến phụ thuộc    

Ổn định 
Ngân hàng  

ZSCORE  ZSCOREi,t = [Ei (ROAAi,t) + 

(EAi,t )] / σ( ROAAi,t ) 

ROAAi,t: Tỷ suất sinh lời trên 

tổng tài sản bình quân của ngân 
hàng i tại thời điểm t;    

Ei (ROAAi,t): ROA trung bình 

của ngân hàng i; 

σ(ROAAi,t): Độ lệch chuẩn của 

ROAA của ngân hàng i; 

E_Ai,t: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu 

bình quân trên tổng tài sản bình 
quân của ngân hàng i tại thời 
điểm t. 

Ashraf (2017); Chen và 
cộng sự (2015; 2017); Duy 
(2022); (Köhler, 2015); 
Laeven và Levine (2009); 
Pham và cộng sự (2021); 
Wang và cộng sự (2021); 
Wang và Sui (2019) 

 

 

RAROA RAROA = ROAAi,t/ 

σ(ROAAi,t)  

Beccalli (2007b), Farouk 
và DanDago (2015); Gupta 
và cộng sự (2018); Köhler 
(2015); Leckson-Leckey và 
cộng sự (2011); Võ Xuân 
Vinh và Trần Thị Phương 
Mai (2015); Wang và cộng 
sự (2021) 

 

B. Biến độc lập    

Đầu tư 
công nghệ 

LNIT Logarit tự nhiên của đầu tư  
công nghệ 

Beccalli (2007b), Leckson-
Leckey và cộng sự (2011), 
Farouk và DanDago 
(2015), Gupta và cộng sự 
(2018) 

+ 

Mức độ 
đầu tư 
công nghệ 

NDX Chênh lệch giữa tổng đầu tư 
công nghệ của ngân hàng i tại 
thời điểm t và chi phí đầu tư 
công nghệ bình quân của ngân 
hàng 

Kim và Davidson (2004), 
Leckson-Leckey và cộng 
sự (2011), Gupta và cộng 
sự (2018) 

+/– 

Cơ cấu 
vốn ngân 
hàng 

LEV (Tổng vốn chủ sở hữu)/(Tổng  
tài sản) 

Kim và Davidson (2004), 
Berger và Bouwman 
(2017), Diamond và Rajan 
(2012), Vazquez và 
Federico (2015), Farouk và 

+/– 
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Biến Ký hiệu Đo lường Nghiên cứu trước đây Kỳ vọng 

DanDago (2015), Phan và 
cộng sự (2020), Wang và 
cộng sự (2021) 

Thanh 
khoản  

LIQ  (Tài sản lưu động)/(Tổng  
tài sản) 

Acharya và Naqvi (2012), 
Hartlage (2012), Farouk và 
DanDago (2015), Phan và 
cộng sự (2020), Wang và 
cộng sự (2021) 

+ 

Rủi ro tín 
dụng 

LLR Khoản dự phòng rủi ro tín dụng Athanasoglou và cộng sự 
(2008), Dietrich và 
Wanzenried (2014), 
Farouk và DanDago 
(2015), Phan và cộng sự 
(2020), Wang và cộng sự 
(2021) 

– 

Tốc độ 
tăng 
trưởng 
tổng tài 
sản 

ASSET (Tổng tài sảnt– Tổng tài sảnt–1)/ 

Tổng tài sảnt–1 

Lee và cộng sự (2014), 
Phan và cộng sự (2020), 
Wang và cộng sự (2021) 

+/– 

Quy mô 
ngân hàng 

SIZE  Logarit tự nhiên của Tổng  
tài sản 

Shaban và James (2018), 
Kim và Davidson (2004), 
Farouk và DanDago 
(2015), Phan và cộng sự 
(2020), Wang và cộng sự 
(2021) 

+/– 

Tỷ lệ cho 
vay 

L_A   (Tổng dư nợ)/(Tổng tài sản) Kim và Davidson (2004), 
Farouk và DanDago 
(2015), Phan và cộng sự 
(2020), Wang và cộng sự 
(2021) 

+ 

Khả năng 
sinh lời 
của ngân 
hàng  

ROE Lợi nhuận sau thuế/tổng vốn chủ 
sở hữu 

Kim và Davidson (2004), 
Farouk và DanDago 
(2015), Phan và cộng sự 
(2020), Wang và cộng sự 
(2021) 

– 

Đa dạng 
hóa thu 
nhập 

HHI   |1– (Thu nhập lãi ròng – thu 
nhập từ các hoạt động khác)/ 
(Tổng thu nhập)|  

Farouk và DanDago 
(2015), Phan và cộng sự 
(2020), Wang và cộng sự 
(2021) 

+/– 

Lạm phát  INF  (CPIt–CPIt–1)/CPIt–1 Jimenez và cộng sự (2006), 
Soedarmono và cộng sự 

+ 
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Biến Ký hiệu Đo lường Nghiên cứu trước đây Kỳ vọng 

CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (2011), Farouk và 
DanDago (2015), Phan và 
cộng sự (2020), Wang và 
cộng sự (2021) 

Tăng 
trưởng 
kinh tế 

GDP  Logarit tự nhiên của tăng trưởng 
GDP 

Jimenez và cộng sự (2006), 
Soedarmono và cộng sự 
(2011), Farouk và 
DanDago (2015), Phan và 
cộng sự (2020), Wang và 
cộng sự (2021) 

– 

 

3.3. Mô hình nghiên cứu 

Kế thừa các nghiên cứu trước của Beccalli (2007a), Farouk và DanDago (2015), Leckson-Leckey 
và cộng sự (2011b), nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu sau: 

ZSCOREi,t = γ0 + γ1 LNITi,t + γ2 NDXi,t + γ3 BankChari,t−1 + γ4 Macrot + fi + εi,t   (1) 

RAROAi,t = γ0 + γ1 LNITi,t + γ2 NDXi,t + γ3 BankChari,t−1 + γ4 Macrot + fi + εi,t   (2) 

Trong đó, 

γ0, … γ4: Tham số; 

BankChar: Nhóm biến đại diện cho đặc trưng ngân hàng; 

fi: Hằng số bất biến theo thời gian của ngân hàng; 

Macro: Nhóm biến đại diện cho các điều kiện kinh tế vĩ mô; 

εi,t: Sai số. 

3.4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp SGMM (Arellano & Bond,1991) để điều tra mối quan hệ giữa 
đầu tư CNTT và sự ổn định ngân hàng dựa trên ý tưởng sử dụng phương trình sai phân bậc nhất với 
ước lượng hai bước để đạt được kết quả chắc chắn hơn so với ước lượng một bước (Windmeijer, 
2005). Các biến giải thích liên quan đến đặc điểm của ngân hàng không hoàn toàn là biến ngoại sinh 
vì các biến đặc thù của ngân hàng có thể có mối quan hệ hai chiều với rủi ro ngân hàng. Biến ROE là 
một ví dụ điển hình. Khi ROE cao thì rủi ro cũng có thể cao (ngân hàng phải tìm kiếm các hoạt động 
có rủi ro cao) và ngược lại. Tuy nhiên, có thể ngân hàng nhận thấy rủi ro hiện tại cao nên muốn giảm 
thiểu rủi ro, ảnh hưởng đến ROE. Độ trễ của các biến công cụ được giới hạn từ 2 đến 3 để đảm bảo 
rằng các biến này thấp hơn số lượng ngân hàng (25). Trong khi đó, các biến kinh tế vĩ mô, như: Tốc 
độ tăng trưởng GDP, lạm phát, đầu tư CNTT và mức độ đầu tư CNTT được coi là các biến ngoại sinh. 
Hiệu quả của ước tính SGMM phụ thuộc vào sự phù hợp của các biến công cụ. Nhóm tác giả sử dụng 
kiểm định Sargan/ Hansen và kiểm định tự tương quan AR(1)/ AR(2) đề xuất để giải quyết vấn  
đề này. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thống kê mô tả 

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả của các biến được sử dụng trong mô hình nghiên cứu. Tất cả các 
biến đều có giá trị trung bình dương và độ lệch chuẩn dương. Giá trị ZSCORE trung bình của các 
ngân hàng Việt Nam trong mẫu là 36,36, thấp hơn ZSCORE trung bình của các ngân hàng châu Á 
(41,78) (Soedarmono và cộng sự, 2011b) và thấp hơn Zscore trung bình của các ngân hàng châu Á - 
Thái Bình Dương (39,78) (Fu và cộng sự, 2014b). Những con số này cho thấy mức độ chấp nhận rủi 
ro của các ngân hàng Việt Nam thấp hơn so với các ngân hàng trong khu vực. Từ năm 2010 đến năm 
2020, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản bình quân là 9,7%. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ an toàn 
nhất định, đảm bảo an toàn hoạt động cho các NHTM Việt Nam. Ngoài ra, tỷ lệ ROE bình quân đạt 
10,7%, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản chiếm 53,7%. 

Hơn nữa, biến logarit của đầu tư CNTT (LNIT) là 12,05 với độ lệch chuẩn là 1,22. Các quan sát 
nằm trong khoảng từ 8,545 đến 16,345, cho thấy sự không đồng nhất đáng kể trong quá trình phát 
triển của đầu tư công nghệ trong các giai đoạn nghiên cứu. Quy mô ngân hàng, được đại diện bởi tổng 
tài sản (SIZE), nằm trong khoảng từ 15,01 đến 21,12 với giá trị trung bình là 18,22.   

Bảng 2. 
Thống kê mô tả 

Biến Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa 

ZSCORE 26,26 21,61 11,19 121,64 

RAROA 0,01 0,01 –0,06 0,06 

LNIT 12,05 1,22 8,54 16,34 

NDX 141,15 221,64 0,00 15,67 

LEV 0,09 0,045 0,04 0,22 

LIQ 0,19 0,09 0,02 0,61 

LLR 0,01 0,01 –0,02 0,11 

ASSET 0,25 0,24 –0,29 2,42 

SIZE 18,23 1,18 15,02 21,12 

L_A 0,53 0,12 0,14 0,81 

HHI 1,63 14,98 0,50 249,16 

ROE 0,11 0,09 –0,56 0,42 

GDP 15,07 0,29 14,22 15,55 

INF 0,06 0,05 0,01 0,19 

Ghi chú: Số quan sát 275. 

Bảng 3 trình bày mối tương quan giữa các biến, giúp kiểm định khả năng đa cộng tuyến giữa các 
biến trong mô hình. Phát hiện này cho thấy không có khả năng xảy ra đa cộng tuyến nghiêm trọng 
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trong mô hình hồi quy giữa các biến độc lập vì hầu hết các hệ số tương quan đều nhỏ. Mối tương quan 
theo cặp giữa các biến chính được báo cáo trong Bảng 3. 

Bảng 3. 
Mối tương quan giữa các biến 

  LNIT NDX LEV LIQ LLR ASSET SIZE L_A ROE HHI GDP INF 

LNIT 1            

NDX 0,008 1           

LEV 0,122 –0,012 1          

LIQ –0,300 0,036 0,050 1         

LLR 0,118 0,007 0,072 –0,141 1        

ASSET –0,323 –0,060 –0,111 0,264 –0,184 1       

SIZE 0,752 –0,075 0,018 –0,185 0,183 –0,260 1      

L_A 0,389 –0,060 0,035 –0,586 –0,085 –0,310 0,237 1     

ROE 0,166 0,175 –0,034 0,047 –0,004 0,175 0,326 0,113 1    

HHI –0,120 –0,002 –0,133 0,093 0,085 –0,012 –0,066 –0,183 –0,467 1   

GDP 0,449 –0,037 0,034 –0,461 0,113 –0,488 0,402 0,343 –0,145 –0,042 1  

INF –0,270 0,048 –0,026 0,412 –0,087 0,160 –0,221 –0,367 0,132 0,163 –0,614 1 

 

4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Về tác động của đầu tư công nghệ đến sự ổn định của các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010–
2020, Bảng 4 trình bày kết quả hồi quy ở hai cột tương ứng với hai biến phụ thuộc là RAROA và 
ZSCORE. Trong Bảng 4, cả hệ số đầu tư công nghệ (LNIT) và mức độ đầu tư công nghệ (NDX) đều 
có tương quan thuận chiều đáng kể với ZSCORE ở mức ý nghĩa 5%, điều này cho thấy ngân hàng 
càng tăng đầu tư công nghệ thì tính ổn định càng cao. Phát hiện này phù hợp với kết quả của các 
nghiên cứu trước đây (Beccalli, 2007; Leckson-Leckey và cộng sự, 2011; Farouk và cộng sự, 2015; 
Gupta và cộng sự, 2018). Khi các ngân hàng đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty Fintech, họ có 
xu hướng tập trung vào một số lợi thế công nghệ nhất định trong hoạt động kinh doanh ngân hàng của 
mình để đa dạng hóa nhằm tăng hiệu quả cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính cho khách hàng. Vì 
vậy, một trong những đột phá của các NHTM là dựa vào nguồn khách hàng để thực hiện các dịch vụ 
khác mà các công ty Fintech không thể cung cấp. Như vậy, tăng cường đầu tư công nghệ sẽ giúp tăng 
khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng. Mặt khác, việc các ngân hàng tham gia phát triển công nghệ 
thông qua đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác với các công ty Fintech có thể dẫn đến áp lực chi phí đáng kể 
và do đó làm tăng thêm rủi ro và tạo ra nhiều bất ổn cho ngân hàng. Tất nhiên, cạnh tranh quá mức 
cũng dẫn đến những hành vi tiêu cực, đe dọa sự ổn định tài chính. 
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Bảng 4. 
Kết quả hồi quy 

 ZSCORE 

(1) 

RAROA 

(2) 

L.ZSCORE 0,0451***  

L.RAROA  0,0408*** 

LNIT 1,3451** 0,6891 

LNITNDX 9,6921** 0,0010 

LEV –4,2133*** –3,3584*** 

LIQ –4,7113 –14,8514 

LLR –3,1200** –1,2011 

ASSET –0,1047 –0,2352*** 

SIZE 4,1664*** 2,1291*** 

L_A –2,1840*** –0,1392** 

ROE –1,1294 0,0965*** 

HHI 7,9602 –0,8871*** 

LNGDP –4,1595* –4,0047*** 

LNINF –5,8603** –0,9592* 

_cons 7,7224* 4,3284*** 

Số quan sát 225 225 

Test AR (1) 0,001 0,002 

Test AR (2) 0,646 0,709 

Hansen Test 0,183 0,132 

Ghi chú: *,**,*** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%. 

 

4.3. Phân tích bổ sung 

Nghiên cứu cũng kiểm tra sự tác động của hoạt động đầu tư công nghệ đối với khả năng chấp nhận 
rủi ro của ngân hàng có khác biệt giữa các nhóm ngân hàng lớn và nhỏ hay không. Đầu tiên, nhóm 
tác giả phân chia mẫu ngân hàng dựa trên quy mô1. Các ngân hàng lớn là những ngân hàng có tài sản 
vượt quá giá trị trung bình của toàn ngành ngân hàng, các ngân hàng nhỏ là những ngân hàng có tài 
sản ít hơn mức trung bình của ngành (Laeven & Levine, 2007; Wang và cộng sự, 2021). Kết quả trong 
Bảng 5 cho thấy đầu tư CNTT làm tăng tính ổn định của các ngân hàng lớn của Việt Nam (Anderson 

 
1   Theo Laeven và Levine (2007), Wang và cộng sự (2021), phân chia ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ dựa vào tổng tài sản bình 
quân toàn ngành ngân hàng. 
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và cộng sự, 2006; Mithas và cộng sự, 2012), nhưng mối quan hệ này lại không có ý nghĩa đối với các 
ngân hàng nhỏ, tương tự với kết quả của các nghiên cứu trước (Kim & Davidson, 2004; Beccalli, 
2007). Ngoài ra, mức độ đầu tư CNTT của các ngân hàng nhỏ có xu hướng làm giảm lợi nhuận của 
họ, kết quả tương tự như Beccalli (2007), Mithas và cộng sự (2012). Các ngân hàng lớn thường tham 
gia phát triển công nghệ bằng cách thành lập các đơn vị chuyên về công nghệ tài chính hoặc hợp tác 
với các tập đoàn công nghệ. Mặt khác, các ngân hàng lớn thường có hệ thống nghiệp vụ hoàn chỉnh 
ở tất cả các khâu của dịch vụ tài chính, như: Thiết kế sản phẩm, sản xuất, quản lý, bán hàng nên có 
khả năng kiểm soát rủi ro trong triển khai tốt hơn. 

Bảng 5. 
Tác động của đầu tư CNTT đến sự ổn định của nhóm ngân hàng lớn và nhóm ngân hàng nhỏ 

Biến độc lập  Ngân hàng lớn 

(14 NHTM) 

Ngân hàng nhỏ 

(11 NHTM) 

Z-score RAROA Z-score RAROA 

LNIT 27,055*** 25,535* –70,372 –3,871 

NDX 0,124** 0,0411 –0,018 –0,051** 

Biến kiểm soát: Đặc điểm ngân hàng  có có có có 

Biến kiểm soát: Yếu tố vĩ mô có có có có 

Số quan sát 142 143 108 108 

Ghi chú: *,**,*** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%. 

Ngược lại, khi tham gia vào xu hướng Fintech, các ngân hàng khá dễ bị tổn thương do chi phí đầu 
tư cao, tổ chức phức tạp nên các ngân hàng quy mô nhỏ, cơ cấu tài chính yếu hơn có thể chịu nhiều 
rủi ro khi gia tăng hoạt động đầu tư công nghệ. Từ kết quả phân tích, chúng ta có thể đề xuất các chính 
sách quản trị và điều hành vĩ mô nhằm giảm thiểu rủi ro cho các NHTM Việt Nam. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu phân tích tác động của hoạt động đầu tư công nghệ đến sự ổn định ngân hàng tại Việt 
Nam giai đoạn 2010–2020. Với bộ dữ liệu bao gồm 25 ngân hàng, chiếm hơn 90% thị phần tại Việt 
Nam, nghiên cứu tìm thấy bằng chứng đầu tư CNTT làm tăng sự ổn định của ngân hàng. Ngoài ra, 
nhóm tác giả cũng đã xem xét tác động khác nhau giữa nhóm ngân hàng lớn và nhóm ngân hàng nhỏ, 
kết quả cho thấy đầu tư công nghệ làm tăng ổn định các ngân hàng lớn nhưng lại làm tăng tính bất ổn 
cho các ngân hàng nhỏ. 

Nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách sau: 

- Thứ nhất, nhóm tác giả tìm thấy mối tương quan tích cực giữa sự ổn định của ngân hàng và đầu 
tư công nghệ đối với nhóm ngân hàng lớn. Các hoạt động đầu tư công nghệ cải thiện các sản phẩm 
và dịch vụ của ngân hàng sẽ làm tăng tính ổn định ngân hàng. Đầu tư công nghệ mang lại nhiều giá 
trị về thương hiệu ngân hàng và nhiều tiện ích cho khách hàng. Nói cách khác, các hoạt động này làm 
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tăng thêm lượng khách hàng trung thành tiềm năng và thông tin đo lường của khách hàng cũng minh 
bạch hơn. 

- Thứ hai, các ngân hàng vừa và nhỏ có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các công ty Fintech và có 
thể phải đối mặt với áp lực về chi phí quản lý rủi ro cao. Vì vậy, để giảm thiểu tác động tiêu cực từ 
sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty Fintech, các ngân hàng này cần chú trọng hơn nữa việc đa 
dạng hóa nguồn thu nhập qua nhiều kênh, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa cơ cấu 
tổ chức và nâng cao khả năng thích ứng với những thay đổi. Các NHTM cần đẩy mạnh hoạt động đầu 
tư công nghệ với chi phí đầu tư hợp lý theo quy mô hoặc tình hình của từng ngân hàng.   

- Thứ ba, mặc dù mức độ đầu tư công nghệ tác động tiêu cực đến sự ổn định của các ngân hàng 
vừa và nhỏ, nhưng sự hợp tác tích cực giữa các ngân hàng và các công ty Fintech là rất quan trọng 
trong xu hướng cạnh tranh hiện nay. Vì vậy, Chính phủ cần ban hành các quy định điều chỉnh hoạt 
động hợp tác ngân hàng – công ty Fintech nhằm ổn định nền tài chính quốc gia, đảm bảo an toàn thị 
trường tài chính. 

Bên cạnh nỗ lực nghiên cứu từ việc không thể tiếp cận dữ liệu công khai, nghiên cứu của nhóm 
tác giả vẫn còn một số hạn chế: Đầu tiên, mẫu của nhóm tác giả chỉ giới hạn ở các ngân hàng Việt 
Nam, do đó, các nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng ra nhiều quốc gia và khu vực hơn để có 
kết quả chính xác hơn; thứ hai, chỉ số đầu tư công nghệ mang tính thời điểm từ báo cáo tài chính của 
ngân hàng; cuối cùng, mối quan hệ giữa đầu tư CNTT và sự ổn định của ngân hàng có thể mở rộng 
theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như số lượng công ty Fintech, hợp đồng hợp tác với các tập 
đoàn viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ Fintech. 
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